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TRƯỜNG THPT BẢO LỘC       

TỔ LIC̣H SỬ -GDKT&PL -GDTC- GDQP&AN 

 

 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KỲ 1- NĂM HỌC 2025-2026 

MÔN GIÁO DỤC KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT LỚP 10 

 

I/ NỘI DUNG ÔN TẬP 

 

Bài 1: Các 

hoạt động 

kinh tế cơ bản 

trong đời sống 

xã hội 

Nhận biết 

Nêu được khái niệm hoạt động sản xuất, phân phối, trao đổi và tiêu dùng 

Thông hiểu 

Chỉ ra được những biểu hiện của hoạt động sản xuất, phân phối, trao đổi và tiêu 

dùng. 

Bài 2: Các chủ 

thể của nền 

kinh tế 

Nhận biết 

Nhận biết được các chủ thể tham gia trong nền kinh tế 

Thông hiểu 

Chỉ ra được vai trò, vị trí của các chủ thể trong nền kinh tế 

Vận dụng cao 

Áp dụng được vai trò vị trí của từng chủ thể kinh tế để thực hiện các hoạt động 

kinh tế phù hợp mang lại hiệu quả và thu nhập 

Bài 3: Thị 

trường 

Nhận biết: 

Nêu được khái niệm thị trường, các loại thị trường và chức năng của thị trường 

Thông hiểu: 

Chỉ ra được những việc làm thể hiện các chức năng của thị trường cũng như sự 

vận dụng các chức năng này bằng những hoạt động kinh tế cụ thể. 

Bài 4: Cơ chế 

thị trường 

Nhận biết: 

Nêu được khái niệm, ưu điểm và nhược điểm của cơ chế thị trường, khái niệm, chức 

năng của giá cả thị trường.  

Thông hiểu: 

Chỉ ra được những việc làm thể hiện sự vận dụng ưu điểm và khắc phục hạn 

chế của cơ chế thị trường. 

Vận dụng: 

Qua các trường hợp, hoạt động kinh tế cụ thể, chỉ ra được các cách giải quyết 

đúng thể hiện sự vận dụng các chức năng của giá cả thị trường để giải quyết các 

vấn đề kinh tế cụ thể 

Bài 5: Ngân 

sách nhà nước 

Nhận biết: 

Nêu được khái niệm ngân sách nhà nước, đặc điểm, vai trò của ngân sách nhà nước. 

Nêu được các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân khi thực 

hiện ngân sách nhà nước 

Thông hiểu: 

Giải thích được mục đích của việc thu chi ngân sách nhà nước. 

Nêu được một số ví dụ thể hiện quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc thực 

hiện pháp luật về ngân sách nhà nước 

Bài 6: Thuế 

Nhận biết: 

Gọi tên được một số loại thuế phổ biến 

Nêu được một số quy định của nhà nước về quyền và nghĩa vụ của công dân 

trong việc thực hiện pháp luật thuế 

Thông hiểu: 

Giải thích được vì sao nhà nước phải thu thuế. 

 

II/ HÌNH THỨC KIỂM TRA 

- Kiểm tra tập trung 

- 7 điểm trắc nghiệm 

- 3 điểm tự luận 
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III/ MỘT SỐ CÂU HỎI MINH HỌA 

BÀI 1: CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CƠ BẢN TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI 

Câu 1: Trong nền kinh tế xã hội, hoạt động đóng vai trò cơ bản nhất, quyết định các hoạt động khác của 

đời sống xã hội là hoạt động 

A. sản xuất B. phân phối. C. tiêu dùng D. trao đổi. 

Câu 2: Trong nền kinh tế thị trường, việc làm nào dưới đây của các chủ thể kinh tế gắn liền với hoạt 

động phân phối ? 

A. Công ty A điều chỉnh cơ cấu mặt hàng sản xuất. 

B. Công ty A điều chỉnh nhiệm vụ các nhân viên. 

C. Công ty A điều chỉnh cơ cấu nhân sự công ty. 

D. Công ty A nhập nguyên liệu để tăng ca sản xuất. 

Câu 3: Trong các hoạt động kinh tế, hoạt động nào đóng vai trò trung gian, kết nối người sản xuất với 

người tiêu dùng? 

A. Hoạt động vận chuyển - tiêu dùng B. Hoạt động phân phối - trao đổi 

C. Hoạt động sản xuất - vận chuyển D. Hoạt động sản xuất - tiêu thụ 

Câu 4: Một nền kinh tế bao gồm các hoạt động cơ bản nào? 

A. Sản xuất, phân phối - trao đổi, tiêu dùng  

B. Sản xuất, kinh doanh, trao đổi, thu nhập 

C. Sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng, thu nhập  

D. Sản xuất, kinh doanh, trao đổi, cạnh tranh. 

Câu 5: Quá trình phân chia các yếu tố sản xuất cho các ngành sản xuất để tạo ra sản phẩm là nội dung 

của khái niệm 

A. sản xuất B. phân phối. C. tiêu dùng D. trao đổi. 

Câu 6: Quá trình con người sử dụng các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ để thỏa mãn nhu cầu sản xuất và 

sinh hoạt là biểu hiện của hoạt động 

A. tiêu dùng. B. lao động. C. sản xuất. D. phân phối. 

Câu 7: Nội dung nào dưới đây không phải là vai trò của hoạt động tiêu dùng? 

A. Động lực cho sản xuất phát triển. B. “Đơn đặt hàng" cho sản xuất. 

C. Điều tiết hoạt động trao đổi. D. Quyết định phân phối thu nhập. 

Câu 8: Công ti A trong quá trình sản xuất, kinh doanh cà phê luôn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, 

từ việc chọn giống cây tốt cho đến thu hoạch hạt cà phê đảm bảo chất lượng, không ngâm trộn hoá chất, 

tạp chất,... đảm bảo sản phẩm ngon nhất đến người tiêu dùng. Việc làm của công ty A gắn liền với hoạt 

động nào dưới đây của nền kinh tế? 

A. Tiêu dùng. B. Sản xuất. C. Phân phối. D. Trao đổi. 

Câu 9: Các công ty A, B, C và D cùng sản xuất bột giặt và cung cấp cho thị trường trong nước. Công ty 

A chú trọng vào đổi mới hệ thống bao bì, công ty B chú trọng đổi mới xe vận chuyển hàng hóa cho các 

đại lý, công ty C chú trọng vào đào tạo nguồn nhân lực. Công ty D chú trọng vào đổi mới máy móc và 

dây chuyền sản xuất. Việc làm của công ty B gắn liền với hoạt động nào dưới đây của nền kinh tê? 

A. tiêu dùng. B. lao động. C. phân phối. D. sản xuất. 

Câu 10: Sắp đến ngày 8 tháng 3, K bàn với T cùng nhau góp tiền để dành mua hoa về bán. Nhờ khéo tay 

và ham học hỏi, K và T kết được những bó hoa vô cùng xinh xắn, rất được khách hàng yêu thích và ủng 

hộ. Việc kinh doanh trên đem lại cho K vàT một số tiền nhỏ. Hai bạn dự định dùng số tiền ấy tham gia 

một khoá học về cắm hoa, nhằm phát triển năng khiếu của bản thân. Hai bạn K và T đã tham gia vào 

hoạt động nào dưới đây của nền kinh tế xã hội 

A. Tiêu dùng. B. Sản xuất. C. Phân phối. D. Trao đổi. 

Câu 11: Hoạt động kinh tế nào sau đây là mục đích, là động lực thúc đẩy sản xuất phát triển? 

A. Hoạt động phân phối  B. Hoạt động tiêu dùng 

C. Hoạt động trao đổi  D. Hoạt động sản xuất 

Câu 12: Theo báo cáo mới công bố của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, qua tổng hợp từ công 

đoàn cơ sở, đa số các doanh nghiệp đều có kế hoạch thưởng Tết Dương lịch và Tết Âm lịch 2023 cho 

người lao động. 

Trong đó, về thưởng Tết Dương lịch, mức thưởng trung bình năm 2023 thấp hơn khoảng 5% so với 

năm 2022, đạt khoảng 1,3 triệu đồng/người. Về thưởng Tết Âm lịch, mức thưởng năm 2023 tương 

đương năm 2022, khoảng một tháng lương của người lao động, tương đương 6,2 triệu đồng/người. 

(Theo VnEconomy) 

Các doanh nghiệp thực hiện thưởng tết cho người lao động là hoạt động nào dưới đây của nên kinh tế? 
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A. Hoạt động sản xuất.       B. Hoạt động phân trao đổi. 

C. Hoạt động tiêu dùng.   D. Hoạt động phân phối. 

Đọc thông tin và trả lời các câu 1-2 

 Số liệu vừa được Metric - nền tảng số liệu về thương mại điện tử, công bố cho thấy, doanh số bán 

lẻ trên 5 sàn thương mại điện tử lớn nhất tại Việt Nam: Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, Tiktok Shop đã 

cán mốc 71,2 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 78,69% so với quý 1/2023. Con số này vượt xa kỳ vọng bởi 

theo nhiều dự báo rằng doanh số thị trường thương mại điện tử năm 2024 sẽ chỉ tăng khoảng 35% so 

với 2023. Đồng thời, Metric đã ghi nhận hơn 766 triệu đơn vị sản phẩm được bán ra, gần 511.000 gian 

hàng phát sinh đơn đặt hàng ( tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái) với 13,1 triệu sản phẩm có lượt bán 

( tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái) thông qua các sàn thương mại điện tử lớn này. Đặc biệt, số 

lượng nhà bán cũng phát triển mạnh hơn so với quý 2-2023, ở mức 9,22%. 

(Theo VnEconomy, ngày 08/10/2024) 

Câu 1: Trong thông tin trên, bán hàng trên sàn thương mại điện tử thuộc hoạt động kinh tế cơ bản nào 

dưới đây? 

A. Phân phối. B. Tiêu dùng. C. Sản xuất. D. Trao đổi. 

Câu 2: Hoạt động bán hàng trực tuyến có vai trò nào dưới đây? 

A. Quyết định các hoạt động kinh tế còn lại. B. Là mục đích, động lực của sản xuất. 

C. Trung gian, cầu nối sản xuất với tiêu dùng. D. Đơn đặt hàng của xã hội đối với sản xuất. 

 

BÀI 2: CÁC CHỦ THỂ CỦA NỀN KINH TẾ 

Câu 1: Trong nền kinh tế hàng hóa, chủ thể nào dưới đây tiến hành các hoạt động mua hàng rồi bán lại 

cho các đại lý? 

A. chủ thể nhà nước.  B. chủ thể tiêu dùng.  

C. chủ thể sản xuất.  D. chủ thể trung gian. 

Câu 2: Chủ thể sản xuất là những người  

A. phân phối hàng hóa, dịch vụ. B. hỗ trợ sản xuất hàng hóa, dịch vụ. 

C. trao đổi hàng hóa, dịch vụ. D. sản xuất ra hàng hóa, dịch vụ 

 

Câu 3: Nội dung nào dưới đây là vai trò của chủ thể tiêu dùng? 

A. Tiết kiệm năng lượng. 

B. Tạo ra sản phầm phù hợp với nhu cầu của xã hội. 

C. Giúp nền kinh tế linh hoạt hơn. 

D. Định hướng, tạo động lực cho sản xuất phát triển. 

Câu 4: Trong nền kinh tế, chủ thể nào đóng vai trò là cầu nối giữa chủ thể sản xuất và chủ thể tiêu dùng? 

A. chủ thể trung gian. B. Nhà đầu tư chứng khoán. 

C. chủ thể doang nghiệp. D. chủ thể nhà nước. 

Câu 5: Chủ thể trung gian không có vai trò nào dưới đây ? 

A. Cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng. 

B. Phân phối hàng hóa đến tay người tiêu dùng. 

C. Thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng hiệu quả 

D. Tạo ra sản phẩm hàng hóa cho người tiêu dùng. 

Câu 6: Chủ thể nào đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra hàng hoá cho xã hội, phục vụ nhu cầu tiêu 

dùng? 

A. Chủ thể trung gian B. Doanh nghiệp Nhà nước 

C. Các điểm bán hàng D. Chủ thể sản xuất 

Câu 7: Mô hình kinh tế thị trường có sự điều tiết ở từng nước, từng giai đoạn có thể khác nhau tuỳ thuộc 

vào mức độ can thiệp của Chính phủ đối với thị trường, song tất cả các mô hình đều có điểm chung là 

không thể thiếu vai trò kinh tế của chủ thể nào? 

A. Chủ thể sản xuất B. Chủ thể tiêu dùng 

C. Chủ thể Nhà nước D. Người sản xuất kinh doanh 

Câu 8: Nội dung nào dưới đây không thể hiện vai trò của chủ thể kinh tế nhà nước? 

A. Gia tăng tỷ lệ thất nghiệp. B. Tạo môi trường pháp lý thuận lợi. 

C. Đảm bảo xã hội ổn định. D. Đảm bảo ổn định chính trị. 

Câu 9: Trong nền kinh tế, chủ thể trung gian đóng vai trò như thế nào trong mối quan hệ với chủ thể sản 

xuất và chủ thể tiêu dùng? 

A. độc lập. B. cầu nối C. cuối cùng. D. sản xuất. 
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Câu 10: Trong nền kinh tế nước ta, chủ thể nào đóng vai trò quản lý toàn bộ nền kinh tế quốc dân? 

A. chủ thể trung gian. B. chủ thể nhà nước  

C. chủ thể tiêu dùng.  D. chủ thể sản xuất. 

* Làm bài tập 2 KGK/ 16 

 

BÀI 3: THỊ TRƯỜNG 

Câu 1: Căn cứ vào tính chất và cơ chế vận hành, thị trường được chia thành: 

A. Thị trường cạnh tranh hoàn hảo, thị trường cạnh tranh không hoàn hảo. 

B. Thị trường tư liệu sản xuất, thị trường tư liệu tiêu dùng. 

C. Thị trường trong nước, thị trường ngoài nước. 

D. Thị trường ô tô, thị trường bảo hiểm, thị trường chứng khoán,... 

Câu 2: Trong nền kinh tế hàng hóa, một trong những chức năng cơ bản của thị trường là chức năng 

A. làm trung gian trao đổi. B. đo lường giá trị hàng hóa. 

C. thừa nhận giá trị hàng hóa. D. biểu hiện bằng giá cả. 

Câu 3: Nội dung nào dưới đây không phải là chức năng của thị trường? 

A. Cung cấp hàng hoá, dịch vụ ra thị trường. 

B. Điều tiết, kích thích hoặc hạn chế sản xuất và tiêu dùng. 

C. Cung cấp thông tin cho người sản xuất và người tiêu dùng. 

D. Thừa nhận công dụng xã hội của hàng hoá 

Câu 3: Các nhân tố cơ bản của thị trường là 

A. hàng hoá, giá cả, địa điểm mua bán. B. hàng hoá, tiền tệ, giá cả. 

C. hàng hoá, tiền tệ, người mua, người bán. D. tiền tệ, người mua, người bán. 

Câu 4: Thị trường giúp người tiêu dùng điều chỉnh việc mua sao cho có lợi nhất là thể hiện chức năng 

nào sau đây? 

A. Cung cấp thông tin. B. Tiền tệ thế giới. 

C. Thúc đẩy độc quyền. D. Phương tiện cất trữ. 

Câu 5: Khi người bán đem hàng hoá ra thị trường, hàng hoá nào thích hợp với nhu cầu của xã hội thì 

bán được, điều đó thể hiện chức năng nào của thị trường? 

A. Gắn kết nền kinh tế thành một chỉnh thể 

B. Kích thích sự sáng tạo của mỗi chủ thể kinh tế 

C. Thừa nhận giá trị và giá trị sử dụng 

D. Gắn kết nền kinh tế quốc gia với nền kinh tế thế giới 

Đọc thông tin sau và trả lời câu hỏi 1,2,3 

Công ty X là một công ty có tiếng trên thị trường sản xuất mặt hàng đồ gia dụng. Khi nhận thấy giá 

nguyên liệu nhựa tăng nhanh trong thời gian gần đây, và thị trường nguyên liệu nhựa này bắt đầu có 

dấu hiệu trở nên khan hiếm - công ty X lập tức điều chỉnh kế hoạch nhập khẩu nguyên liệu và chuyển 

sang sử dụng nhựa tái chế để giảm chi phí. Nhờ cải tiến chất lượng và đa dạng hóa giá trị sử dụng, sản 

phẩm của công ty nhanh chóng được người tiêu dùng chấp nhận. Tuy nhiên, trong quá trình mở rộng 

thị trường, công ty X gặp phải những cản trở từ đối thủ là công ty Y, khi công ty Y liên tục hạ giá sản 

phẩm dưới mức giá thị trường, thậm chí làm giả mẫu mã sản phẩm của công ty X. Những hành vi này 

của công ty Y đã nhiều lần đẩy công ty X vào tình trạng khó khăn.  

Câu 1. Nội dung về giá nguyên liệu nhựa tăng nhanh và thị trường nguyên liệu nhựa này bắt đầu có 

dấu hiệu trở nên khan hiếm thể hiện chức năng nào dưới đây của thị trường. 

A. Chức năng điều tiết. C. Chức năng cải tiến. 

C. Chức năng thừa nhận. D. Chức năng thông tin. 

Câu 2. Thông tin nào dưới đây nói đến nhược điểm của cơ chế thị trường? 

A. Công ty Y làm giả mẫu mã sản phẩm của công ty X. 

B. Cải tiến chất lượng và đa dạng hóa giá trị sử dụng 

C. Công ty X điều chỉnh kế hoạch nhập khẩu nguyên liệu. 

D. Công ty X chuyển sang sử dụng nhựa tái chế. 

Câu 3. Chức năng thừa nhận của thị trường được thể hiện ở nội dung nào dưới đây? 

A. Công ty Y làm giả mẫu mã sản phẩm của công ty X. 

B. Giá nguyên liệu nhựa tăng nhanh trong thời gian gần đây.  

C. Sản phẩm của công ty X nhanh chóng được người tiêu dùng chấp nhận. 

D. Công ty Y liên tục hạ giá sản phẩm dưới mức giá thị trường. 
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BÀI 4: CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG 

Câu 1: Hệ thống các quan hệ mang tính điều chỉnh tuân theo yêu cầu của các quy luật kinh tế được gọi 

là: 

A. Thị trường.                B. Giá cả thị trường. 

C. Cơ chế thị trường.   D. Kinh tế thị trường. 

Câu 2: Phát biểu nào dưới đây không đúng về cơ chế thị trường? 

A. Cơ chế thị trường là phương thức cơ bản để phân phối và sử dụng các nguồn vốn, tài nguyên, sức 

lao động trong mọi nền kinh tế. 

B. Cơ chế thị trường là một kiểu cơ chế vận hành nền kinh tế do bản thân nền sản xuất hàng hoá hình 

thành. 

C. Cơ chế thị trường là cơ chế tự điều tiết của nền kinh tế thị trường, do sự tác động khách quan vốn có 

của nó. 

D. Cơ chế thị trường là hệ thống hữu cơ của sự thích ứng, tự điều tiết lẫn nhau, của mối quan hệ biện 

chứng gắn bó giữa các yếu tố giá cả, cung cầu, cạnh tranh,... 

Câu 3: Phát biểu nào sau đây đúng về cơ chế thị trường? 

A. Cơ chế thị trường kích thích tối đa hoạt động của các chủ thể kinh tế hướng đến mục tiêu tối đa hoá 

lợi nhuận, tối đa hoá chi phí. 

B. Cơ chế thị trường kích thích mọi doanh nghiệp phải linh hoạt để cung cấp sản phẩm, hàng hoá, dịch 

vụ có chất lượng. 

C. Cơ chế thị trường kìm hãm doanh nghiệp cải tiến kĩ thuật, hợp lí hoá sản xuất, đổi mới khoa học 

công nghệ ứng dụng. 

D. Cơ chế thị trường luôn luôn mang tính chất năng động, tích cực trong kinh tế thị trường. 

Câu 4: Đâu là ưu điểm của cơ chế thị trường? 

A. Cơ chế thị trường đã khiến các chủ thể kinh tế cạnh tranh không lành mạnh vì chạy theo lợi nhuận. 

B. Cơ chế thị trường tiềm ẩn nguy cơ khủng hoảng, có thể dẫn tới lạm phát. 

C. Cơ chế thị trường đã làm khoảng cách giữa các tầng lớp dân cư trong xã hội ngày càng tăng lên 

D. Cơ chế thị trường luôn đòi hỏi các chủ doanh nghiệp phải linh hoạt, sáng tạo để cung cấp sản phẩm, 

hàng hoá, dịch vụ có chất lượng. 

Câu 5: Đâu không phải là nhược điểm của cơ chế thị trường? 

A. Sự tác động của cơ chế thị trường sẽ dẫn tới tình trạng phân hoá giàu nghèo, bất bình đẳng trong xã 

hội. 

B. Do chạy theo lợi nhuận nên các doanh nghiệp không quan tâm tới vấn đề môi trường dẫn tới cạn 

kiệt và suy thoái môi trường. 

C. Do chạy theo lợi nhuận nên các doanh nghiệp không quan tâm đến lợi ích của người tiêu dùng nên 

sản xuất hàng kém chất lượng. 

D. Sự vận hành tốt nhất của cơ chế thị trường tạo những cơ hội cho sự giàu có hợp pháp về vật chất 

của các tầng lớp dân cư trong xã hội. 

Câu 6: Hành vi của chủ thể kinh tế nào sau đây đúng? 

A. Doanh nghiệp mở rộng vùng trồng nguyên liệu khi đơn hàng của các đối tác tăng cao. 

B. Công ti H ngưng bán xăng dầu và tích trữ khi nghe tin giá xăng tăng lên. 

C. Cửa hàng vật tư y tế B đã bản khẩu trang y tế bán với giá cao khi nhu cầu mua của người dân tăng 

cao. 

D. Tiệm thuốc thấy giá thuốc lên khi thấy trên thị trường thuốc khan hiếm. 

Câu 7: Chủ thể kinh tế nào dưới đây không tôn trọng quy luật khách quan của cơ chế thị trường? 

A. Công ti R cung cấp mặt hàng thịt bò đông lạnh cho hệ thống siêu thị C theo đúng yêu cầu 

B. Do nhu cầu đi lại của người dân trong dịch Tết tăng cao, Công ti A đã tăng số chuyến xe trong ngày 

C. Hộ kinh doanh T đã hạ giá thu mua thanh long tại vườn do thị trường xuất khẩu đóng cửa vì dịch 

bệnh. 

D. Công tử H đã chế tạo bao bì sản phẩm bánh kẹo nhái thương hiệu nổi tiếng để bán ra thị trường. 

Câu 8: Câu tục ngữ “Cá lớn nuốt cá bé” chỉ quy luật kinh tế nào? 

A. Quy luật giá trị                  B. Quy luật cung - cầu 

C. Quy luật cạnh tranh           D. Quy luật lưu thông tiền tệ 

Câu 9: Ý kiến nào sau đây là đúng? 

A. Cơ chế thị trường tự khắc phục hiện tượng phân hoá giàu - nghèo trong xã hội. 

B. Cơ chế thị trường tự điều tiết, khắc phục những nhược điểm của nó. 
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C. Cơ chế thị trường tạo môi trường rộng mở cho các mô hình kinh doanh mới theo sự phát triển của 

xã hội. 

D. Nhà nước cần tăng cường quản lí vi mô nền kinh tế để khắc phục, hạn chế nhược điểm của cơ chế 

thị trường. 

Câu 10: Chúng ta có thể đồng tính với ý kiến nào sau đây? 

A. Cơ chế thị trường là cơ chế tự điều tiết của nền kinh tế do sự tác động của các quy luật vốn có của 

nó. 

B. Cơ chế thị trường chỉ đảm bảo cho người sản xuất, kinh doanh tự do lựa chọn và quyết định việc 

sản xuất, kinh doanh của mình. 

C. Điều kiện sản xuất của các chủ thể kinh tế giống nhau và quy luật giá trị tác động như nhau dẫn đến 

sự phân hoá giàu – nghèo. 

D. Trong chủ nghĩa xã hội không có cơ chế thị trường. 

Câu 11: Khi giá thu mua hồ tiêu tăng lên, nhiều người dân ở tỉnh T đã chuyển một phần diện tích đất 

trồng cà phê sang trồng hồ tiêu. Chức năng của giá cả trong trường hợp này là gì? 

A. Cung cấp thông tin 

B. Phân bổ nguồn lực giữa các ngành sản xuất khác nhau 

C. Công cụ để Nhà nước thực hiện quản lí, điều tiết, kích thích nền kinh tế. 

D. Không có chức năng gì 

Câu 12: Khi giá xăng tăng cao ảnh hưởng đến hoạt động giao thông vận tải, Chính phủ đã ra một chính 

sách để làm giảm 10% giá xăng. Chức năng của giá cả trong trường hợp này là gì? 

A. Cung cấp thông tin 

B. Phân bổ nguồn lực giữa các ngành sản xuất khác nhau 

C. Công cụ để Nhà nước thực hiện quản lí, điều tiết, kích thích nền kinh tế. 

D. Không có chức năng gì. 

 

BÀI 5: NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

Câu 1: Quỹ tiền tệ tập trung lớn nhất của một quốc gia, vừa là nguồn lực để duy trì bộ máy nhà nước, 

vừa là công cụ hữu ích để Nhà nước quản lí, điều tiết nền kinh tế quốc dân là 

A. Ngân sách nhà nước. 

B. Hoạt động thu, chi của ngân sách nhà nước. 

C. Chi đầu tư phát triển. 

D. Thuế. 

Câu 2: Ngân sách nhà nước có đặc điểm 

A. Được chia thành nhiều quỹ nhỏ có tác dụng để chi dùng cho những mục đích đã có trong kế hoạch. 

B. Là công cụ để điều tiết thu nhập qua thuế và quỹ phúc vụ lợi xã hội. 

C. Định phướng phát triển sản xuất vào những vùng, lĩnh vực cần thiết để hình thành cơ cấu kinh tế 

hợp lí. 

D. Tạo lập quỹ dự trữ quốc gia để phòng chống thiên tai, dịch bệnh,…và một số nhiệm vụ đột xuất, 

cấp thiết. 

Câu 3: Ngân sách nhà nước là 

A. Khoản thu của những quan hệ kinh tế phát sinh trong thị trường kinh tế. 

B. Bản dự trù thu chi tài chính của Nhà nước trong một khoảng thời gian nhất định, thường là một 

năm. 

C. Quỹ tiền tệ tập trung chi cho cơ sở hạ tầng và an sinh xã hội. 

D. Khoảng dự trù thu chi từ dân và cho dân. 

Câu 4: Người dân có quyền gì về ngân sách nhà nước? 

A. Quyền được biết về thông tin ngân sách. 

B. Quyền có tiếng nói và nhận phản hồi về thông tin ngân sách. 

C. Quyền giám sát hiệu quả sự dụng ngân sách. 

D. Quyền kiến nghị kiểm toán ngân sách nhà nước. 

 

Câu 5: Em đồng tình với ý kiến nào dưới đây? 

A. Những khoản vay và chỉ viện trợ từ nước ngoài làm tăng nguồn thu ngân sách. 

B. Thúc đẩy mạnh và nhanh về cơ sở hạ tầng là cách đúng nhất để thúc đầy kinh tế. 

C. Để tạo ra nguồn dự trữ quốc gia nên ngắn sách nhà nước luôn bội thu qua từng năm. 

D. Ngân sách nhà nước là khoản chi cho dân không hoàn trả lại. 
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Câu 6: Em hãy cho biết ý kiến nào sau đây là đúng? 

A. Ngân sách nhà nước là toàn bộ các khoản thu, chii của Nhà nước trong một năm. 

B. Nguồn thu của ngân sách nhà nước là các khoản thu của mỗi người dân trong một quốc gia. 

C. Nguồn chi bảo đảm sự hoạt động của bộ máy nhà nước là nguồn chi từ ngân sách nhà nước. 

D. Ngân sách nhà nước do Nhà nước sở hữu nên người dân không cần phải kiểm tra, giám sát việc 

Nhà nước sử dụng ngân sách như thế nào. 

 Câu 7: Quan điểm nào dưới đây đúng về ngân sách nhà nước? 

A. Ngân sách nhà nước là toàn bộ vốn của người dân trong một quốc gia. 

B. Ngân sách nhà nước là toàn bộ tài sản của các doanh nghiệp để chi dùng cho các mục đích đã có 

trong kế hoạch. 

C. Ngân sách nhà nước là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước được dự toán và thực hiện trong 

một khoảng thời gian nhất định. 

D. Ngân sách nhà nước là quỹ dự trữ tài chinh của một quốc gia để dự phòng thiên tai, dịch bệnh. 

Câu 8: Ý nào dưới đây không phải là đặc điểm của ngân sách nhà nước? 

A. Việc tạo lập và sử dụng ngân sách nhà nước phải theo Luật Ngân sách nhà nước. 

B. Nhà nước là chủ thể duy nhất có quyền sở hữu và quyết định các khoản thu, chi của ngân sách nhà 

nước. 

C. Nhà nước sẽ hoàn trả trực tiếp cho người dân những khoản mà họ đã đóng góp vào ngân sách nhà 

nước. 

D. Ngân sách nhà nước hướng tới mục tiêu giải quyết các quan hệ lợi ích chung trơng xã hội. 

Câu 9: Khẳng định nào dưới đây không đúng về vai trò của ngân sách nhà nước? 

A. Ngân sách nhà nước cung cấp nguồn tài chính để duy trì hoạt động của bộ máy nhà nước. 

B. Ngân sách nhà nước là công cụ để điều tiết thị trường, bình ổn giá cả, kiềm chế lạm phát. 

C. Ngân sách nhà nước điều tiết thu nhập qua thuế và quỹ phúc lợi xã hội. 

D. Ngân sách nhà nước đảm bảo nhu cầu chi tiêu của mọi người dân trong xã hội. 

Câu 10: Nhóm chi nào sau đây không được tính vào nhóm chi của ngân sách nhà nước? 

A. Nhóm chi thường xuyên nhằm duy trì hoạt động của bộ máy nhà nước như lương, công tác, hội 

họp, công tác phí,... 

B. Nhóm chi đầu tư phát triển nhằm tăng cường cơ sở vật chất và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cho 

doanh nghiệp. 

C. Nhóm chi trả nợ và viện trợ để Nhà nước trả các khoản vay và thanh toán làm nghĩa vụ quốc tế. 

D. Nhóm chỉ dự trữ quốc gia phục vụ việc dự trừ cho các biến động bất ngờ như dịch bệnh, thiên tai,...  

Đọc thông tin sau và trả lời câu hỏi 1,2 

Trong năm 2023, để đối phó với suy thoái kinh tế chung và nhằm ổn định thị trường, chính phủ Việt 

Nam quyết định phương án sử dụng ngân sách nhà nước để kích cầu. Căn cứ vào Luật ngân sách nhà 

nước, Quốc hội đã phê chuẩn phương án này.  Theo đó, một lượng tiền lớn từ NSNN đã được phân bổ 

cho từng mục tiêu cụ thể như: phát triển hạ tầng, hỗ trợ doanh nghiệp và an sinh xã hội. Bên cạnh đó, 

thông qua các chương trình kích cầu tiêu dùng và đầu tư công, Chính phủ đã dần ổn định giá cả của thị 

trường và khuyến khích sản xuất. Nhờ việc phân bổ và sử dụng ngân sách hợp lý, nền kinh tế nước ta 

đã dần phục hồi, hoạt động của thị trường trở nên cân bằng hơn, góp phần giảm thiểu tác động tiêu cực 

của suy thoái. 

Câu 1. Căn cứ vào Luật ngân sách nhà nước, Quốc hội đã phê chuẩn phương án sử dụng ngân sách 

nhà nước để kích cầu là thể hiện đặc điểm nào dưới đây của NSNN? 

A. NSNN được chia thành nhiều quỹ nhỏ. 

B. NSNN mang tính pháp lý cao. 

C. NSNN cân đối giữa thu và chi 

D. NSNN không hoàn trả trực tiếp. 

Câu 2. Các chương trình kích cầu tiêu dùng và đầu tư công của Chính phủ thể hiện vai trò nào dưới 

đây của NSNN? 

A. Cung cấp tài chính. 

B. Là công cụ mở rộng đối ngoại. 

C. Lập quỹ dự trữ quốc gia. 

D. Là công cụ điều tiết thị trường. 
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BÀI 6: THUẾ 

Câu 1: Thuế là gì?  

A.  Là một khoản nộp ngân sách nhà nước bắt buộc. B.  Là nguồn thu duy nhất của nhà nước. 

C. Là nguồn tài chính duy nhất của đất nước. D. Thuế dùng để cho doanh nghiệp nhà nước kinh 

doanh. 

Câu 2: Nêu tên loại thuế có ở Việt Nam dành cho cá nhân?  

A. Thuế thu nhập cá nhân.                                       B.  Thuế thu nhập doanh nghiệp. 

C. Thuế xuất nhập khẩu.                                            D. Thuế tài nguyên. 

Câu 3: Thuế có vai trò như thế nào?  

A.  Công cụ quan trọng để điều tiết thị trường.  

B.  Công dân phải có nghĩa vụ khai và nộp thuế đầy đủ. 

C.  Chỉ có người đóng thuế mới hưởng lợi ích từ thuế.  

D.  Thuế thúc đẩy phát triển kinh tế đối ngoại. 

Câu 4: Những người có thu nhập cao trong doanh nghiệp, sẽ nộp loại thuế nào? 

A. Thuế thu nhập cá nhân.   B.  Thuế thu nhập doanh nghiệp. 

C.  Thuế giá trị gia tăng.              D. Thuế nhập khẩu. 

Câu 5: Theo em, ngoài thuế thu nhận doanh nghiệp, doanh nghiệp không phải nộp loại thuế nào dưới 

đây?  

A.  Thuế tài nguyên.                                         B.  Thuế nhập khẩu. 

C. Thuế tiêu thụ đặc biệt.                                 D.Thuế bảo vệ môi trường. 

Câu 6: Chưa lập gia đình nhưng ngoài lương, chị P còn có một căn hộ cho thuê, mỗi năm thu được 100 

triệu đồng nên không phải nộp thuế. Năm ngoái, chị sử dụng tiền tiết kiệm mua thêm một căn hộ để cho 

thuê nên tiền cho thuê tăng gấp đôi. Anh Q- bạn chị, là cán bộ thuế - nhắc nhở chị phải ra cơ quan thế 

để khai và nộp thuế. Vì sao chị P phải nộp thuế?  

A. Vì để cân bằng mức độ giàu nghèo, tránh sự phân biệt đối xử.  

B.  Vì để lấy tiền của người giàu lo cho người nghèo. 

C.  Vì đây là việc làm bắt buộc đối với người dân.  

D. Vì để tạo nên sự công bằng trong xã hội. 

Đọc thông tin và trả lời các câu 1,2,3 

 Vừa qua, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Ngô Phú 

Cường, trú tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Theo cáo trạng, Từ năm 2010 đến 2017, Cường 

thành lập và điều hành hoạt động nhiều công ty cùng một chi nhánh để mua bán cát. Khoảng thời gian 

từ năm 2014 đến 2019, Cường mua cát không rõ nguồn gốc tại An Giang, Đồng Tháp và bán lại cho các 

doanh nghiệp hoạt động tại các tỉnh, thành phố... Việc thanh toán tiền bán cát hơn 84 tỷ đồng được thực 

hiện qua hai tài khoản ngân hàng của Cường và con gái. Tuy nhiên, các giao dịch này đều không được 

Cường xuất hóa đơn, kê khai thuế không đúng doanh thu bán ra nhằm giảm số tiền thuế giá trị gia tăng 

phải nộp. 

(Theo báo Nhân dân, 28-4-2024) 

Câu 1:  Trong thông tin trên, Ngô Phú Cường đã có hành vi vi phạm pháp luật về thuế nào dưới đây? 

A. Trốn thuế, gian lận thuế.  B. Nộp chậm tiền thuế. 

C. Nộp thuế không đúng thời gian. D. Khai báo hồ sơ thuế không đầy đủ. 

Câu 2:  Trong thông tin trên, Ngô Phú Cường phải nộp những loại thuế nào sau đây theo quy định của 

pháp luật? 

A. Thuế giá trị gia tăng và thuế bảo vệ môi trường.  

B. Thuế tiêu thụ đặc biệt.  

C. Thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp. 

D. Thuế thu nhập tài guyên 

Câu 3: Trong thông tin trên, Ngô Phú Cường cần phải có trách nhiệm nào dưới đây trong việc thực hiện 

pháp luật về thuế?  

A. Khai thuế chính xác, trung thực. B. Xin miễn giảm thuế. 

C. Nộp thuế để hưởng lợi ngân sách nhà nước. D. Nộp thuế đúng thời hạn. 

 

* Làm bài tập 2,3 SGK/25 
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PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh đọc thông tin và trả lời trên phiếu trả lời trắc 

nghiệm. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh tô vào một trong hai ô tròn Đ (đúng) hoặc S 

(sai). 

Câu 1. Đọc đoạn thông tin sau: 

 Heineken Việt Nam là một ví dụ được nhắc đến như một điển hình. Doanh nghiệp này hiện có 6 

nhà máy sản xuất bia và 10 văn phòng tại Việt Nam, đang hỗ trợ tới 212.000 việc làm, đóng góp 0,95% 

GDP và xếp thứ 5 trong 1.000 doanh nghiệp nộp thuế nhiều nhất cho ngân sách Việt Nam. Để góp phần 

chống biến đổi khí hậu, tham gia bảo vệ môi trường và duy trì phát triển bền vững, ở mỗi khâu trong 

quá trình sản xuất, phân phối sản phẩm, doanh nghiệp đều chủ động thực hiện xanh hóa. Hiện nay, có 

5/6 nhà máy sản xuất của Công ty Heineken đã thực hiện nấu bia bằng 100% năng lượng tái tạo. Trong 

khâu đóng gói, 100% chai bia và két được sử dụng lại, 100% lon bia được tái chế. 

Trong khâu quản lý chất thải, 99% phụ phẩm, chế phẩm được tái chế, tái sử dụng. Trong khâu văn phòng 

và tổ chức các sự kiện, doanh nghiệp giảm 1% điện, 8% nước, 33% giấy. Ngoài ra, Heineken Việt Nam 

cũng tối ưu khâu phân phối sản phẩm, giúp giảm 2.000 tấn CO2; sử dụng 100% tủ lạnh xanh giảm 65% 

khí CO2; cải tiến trong bao bì giúp doanh nghiệp giảm 273 tấn giấy trong năm 2020. Rõ ràng, việc thực 

hiện tái chế đã đem lại lợi ích cho cả doanh nghiệp và xã hội, nhất là người dân ở địa phương nơi triển 

khai dự án. Hiện Heineken gần như không còn chất thải chôn lấp, vì 99% chất thải đã được tái sử dụng, 

tái chế trong quá trình quay vòng sản xuất. 

a) Doanh nghiệp Heineken Việt Nam là chủ thể sản xuất xanh. (Đ) 

b) Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp đã giảm thiểu ô nhiễm môi trường, hướng tới phát triển bền 

vững. (Đ) 

c) Do tiến hành sản xuất xanh nên doanh nghiệp không phải thực hiện trách nhiệm nộp thuế. (S) 

d) Sản xuất xanh mang lại giá trị tích cực đối với doang nghiệp và xã hội. (Đ) 

Câu 2. Đọc đoạn thông tin sau: 

 Theo số liệu của Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách nhà nước năm 2023 ước đạt 1.752,5 nghìn tỷ 

đồng, trong đó, đạt thành tích tốt nhất về thu từ dầu thô; tiếp đó là thu nội địa; thu từ xuất nhập khẩu.  

Cùng với công tác thu, công tác điều hành chi ngân sách nhà nước năm 2023 đã được thực hiện theo dự 

toán, đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước và thanh 

toán các khoản nợ đến hạn, đảm bảo kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và các nhiệm vụ 

chi an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng hưởng lương, lương hưu và trợ cấp xã hội từ ngân sách 

nhà nước…Tổng chi ngân sách nhà nước năm 2023 ước đạt 1.731,9 nghìn tỷ đồng, trong đó, chi thường 

xuyên năm 2023 ước đạt 1.058,6 nghìn tỷ đồng; chi đầu tư phát triển đạt 579,8 nghìn tỷ; chi trả nợ lãi 

90,1 nghìn tỷ đồng. 

a) Trong thông tin trên, thu ngân sách nhà nước năm 2023 được thực hiện từ  dầu thô, thu nội địạ, thu 

từ xuất nhập khẩu. (Đ) 

b) Ngân sách nhà nước chưa thực hiện các vai trò đối với bộ máy nhà nước và xã hội. (S) 

c) Chi ngân sách chưa đề cập tới các khoản chi còn lại (Đ) 

d) Công dân có quyền được hưởng các khoản chi từ ngân sách nhà nước (Đ) 

Câu 3. Đọc đoạn thông tin sau: 

 Theo quy định của pháp luật, Mức thuế suất đối với: thuốc lá điếu, xì gà và các chế phẩm khác 

từ cây thuốc lá: thuế suất 75%; Rượu từ 20 độ trở lên: thuế suất 65%, Rượu dưới 20 độ: thuế suất 

35%; Bia: thuế suất 65%, Du thuyền thuế suất 30%, Bài lá: thuế suất 40%, Vàng mã, hàng mã: thuế 

suất 70%, Kinh doanh vũ trường: thuế suất 40%, Kinh doanh ca-si-nô, trò chơi điện tử có thưởng: thuế 

suất 35%. 

a) Thuế đánh vào các hàng hóa trên là thuế tiêu thụ đặc biệt và là thuế gián thu. (Đ) 

b) Việc đánh thuế rất cao những mặt hàng trên nhằm mục đích tăng thu cho ngân sách nhà nước. (S) 

c) Đánh thuế cao những mặt hành, dịch vụ trên là một hình thức góp phần điều tiết thu nhập trong xã 

hội. (Đ) 

d) Việc đánh thuế cao thể hiện vai trò và chức năng của nhà nước trong việc quản lý nền kinh tế. (Đ) 

Câu 4. Đọc đoạn thông tin sau: 

 Theo số liệu sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong nửa đầu tháng 7/2024, Việt Nam xuất khẩu 

290.035 tấn gạo, giá trị 177 triệu USD. Với kết quả này, dự tính 7 tháng năm 2024, xuất khẩu gạo có 

thể đạt 5,26 triệu tấn, với kim ngạch 3,34 tỷ USD. Về thị trường xuất khẩu, trong 6 tháng năm 2024 

gạo của Việt Nam được xuất khẩu nhiều nhất sang Philippin, chiếm 85% thị phần gạo nhập khẩu của 

nước này (Thái Lan chiếm 10% thị phần gạo nhập khẩu của Philippin). Giá gạo xuất khẩu sang 

Philippines 6 tháng năm 2024 đạt bình quân 622,2 USD/tấn. 
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 Tuy nhiên, sang đến 15 ngày đầu tháng 7/2024, giá gạo xuất khẩu giảm mạnh so với giá xuất khẩu 

trong tháng 5 và tháng 6. Theo các doanh nghiệp, việc giá gạo xuất khẩu điều chỉnh ở thời điểm này, 

cùng với giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long giảm đã giúp họ chủ động và thu mua thóc được dễ 

hơn. 

(Theo VnEconomy, ngỳ 30-7-2024) 

a) Đối tượng giao dịch, mua bán của thị trường là lúa gạo.(Đ) 

b) Giá cả thị trường của gạo tại Philippin là 622,2USD/tấn. (Đ) 

c) Tại Đồng bằng sông Cửu Long, thị trường lúa gạo đã thực hiện chức năng điều tiết dưới tác động 

của giá cả giảm.(Đ) 

d) Gạo Việt Nam không phải cạnh tranh với gạo của các nướckhác trên thị trường Philippin. (S)  

Câu 5. Từ những năm cuối của thế kỷ 20, chính phủ Việt Nam quyết định tăng cường đầu tư vào lĩnh 

vực giáo dục và y tế để cải thiện chất lượng cuộc sống và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho 

đất nước. Sau khi được Quốc hội thông qua, ngân sách nhà nước được phân bổ theo kế hoạch với các 

khoản chi rõ ràng cho từng lĩnh vực. Trong đó, một phần lớn ngân sách được sử dụng để xây dựng 

thêm các trường học và bệnh viện tại các khu vực khó khăn, nhằm cung cấp điều kiện học tập và chăm 

sóc sức khỏe tốt hơn cho người dân. Đồng thời, thông qua các chính sách tài chính hỗ trợ các doanh 

nghiệp và kích cầu tiêu dùng, ngân sách nhà nước cũng thực hiện tốt vai trò quan trọng của nó trong 

việc điều tiết nền kinh tế. Tuy nhiên, một số trang thông tin của các tổ chức như Việt Tân đã đưa các 

thông điệp yêu cầu ngân sách nhà nước luôn phải cân bằng giữa thu và chi, cũng như tất cả các khoản 

chi ngân sách đều phải hoàn trả lại cho các đối tượng thụ hưởng một cách trực tiếp. Điều này là vi 

phạm pháp luật Việt Nam vì mang tính chất kích động, chống phá công cuộc xây dựng phát triển kinh 

tế của Nhà nước.  

A. Thông qua các chính sách tài chính hỗ trợ các doanh nghiệp và kích cầu tiêu dùng, ngân sách nhà 

nước đã thực hiện tốt vai trò điều tiết thị trường. Đ 

B. Một số người cho rằng ngân sách nhà nước luôn phải cân bằng giữa thu và chi là chính xác. S 

C. Các khoản chi ngân sách KHÔNG hoàn trả lại cho các đối tượng thụ hưởng một cách trực tiếp. Đ 

D. Một phần lớn ngân sách được sử dụng để xây dựng thêm các trường học và bệnh viện tại các khu 

vực khó khăn thể hiện vai trò định hướng hình thành cơ cấu kinh tế hợp lý của NSNN. Đ 

Câu 6. Năm 2024, công ty công nghệ ABC vì muốn vượt qua đối thủ là công ty XYZ, nên đã tiến hành 

nghiên cứu và cho ra mắt một sản phẩm smartphone mới với tính năng vượt trội và thiết kế hiện đại. Sản 

phẩm này nhanh chóng thu hút sự chú ý của người tiêu dùng, tạo ra cơn sốt trên thị trường. Để đáp ứng 

nhu cầu ngày càng tăng, công ty đã đầu tư mạnh mẽ vào nghiên cứu và phát triển, khuyến khích sự cạnh 

tranh trong ngành công nghiệp công nghệ. Các đối thủ khác cũng bắt đầu cải tiến sản phẩm của họ, tạo 

ra một vòng xoáy đổi mới sáng tạo liên tục. Trong đó, một số công ty nhỏ phải vật lộn để tồn tại, một số 

công ty khác không đủ tiềm lực và sức cạnh tranh, đã bị các công ty lớn như ABC thu mua lại hoặc 

tuyên bố phá sản. 

A. Công ty X không chịu tác động bởi quy luật cạnh tranh của cơ chế thị trường. (S) 

B. Việc tạo ra một vòng xoáy đổi mới sáng tạo liên tục của các công ty công nghệ không thể hiện ưu 

điểm của cơ chế thị trường. (S) 

C. Sản phẩm smartphone mới  của công ty X tạo ra cơn sốt trên thị trường thể hiện việc thỏa mãn ngày 

càng tốt hơn nhu cầu của con người. Đ 

D. Một số công ty khác bị các công ty lớn như ABC thu mua lại hoặc tuyên bố phá sản thể hiện nhược 

điểm về sự phân hóa trong xã hội của cơ chế thị trường  Đ   

Câu 7. Một nhóm các bạn sinh viên vừa tốt nghiệp Đại học quyết định thành lập một công ty khởi nghiệp 

lấy tên là TOGETHER chuyên sản xuất thực phẩm hữu cơ. Họ nhận thấy ngày càng nhiều người tiêu 

dùng quan tâm đến sức khỏe và lựa chọn sản phẩm sạch, an toàn. Nhờ vào việc nghiên cứu thị trường, 

họ đã xác định được rằng có một lượng lớn người tiêu dùng sẵn sàng chi trả nhiều hơn cho các sản phẩm 

thực phẩm hữu cơ. 

Để đáp ứng nhu cầu này, công ty của các bạn trẻ đầu tư vào công nghệ và kỹ thuật sản xuất hiện đại để 

đảm bảo chất lượng sản phẩm. Sản phẩm của họ không chỉ đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng mà còn góp 

phần bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng. Trong quá trình phát triển, công ty thường xuyên lắng 

nghe phản hồi từ khách hàng để điều chỉnh sản phẩm cho phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng. Nhờ đó, 

công ty đã có những điều chỉnh kịp thời, chẳng hạn như ra mắt sản phẩm snack hữu cơ và nước ép tự 

nhiên, phù hợp với xu hướng tiêu dùng hiện tại. 

A. Nhóm các bạn sinh viên trong thông tin trên đóng vai trò là chủ thể sản xuất. Đ 
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B. Người tiêu dùng quan tâm đến sức khỏe và lựa chọn sản phẩm sạch, an toàn không có ảnh hưởng gì 

đến quyết định sản xuất của công ty TOGETHER. S 

C. Phản hồi từ khách hàng giúp công ty điều chỉnh sản phẩm kịp thời theo nhu cầu thị trường. Đ 

D. Công ty TOGETHER  tự quyết định sản xuất mà không cần quan tâm đến thị hiếu người tiêu dùng. 

S 

   

Câu 8. Đọc đoạn thông tin sau: 

 Theo số liệu sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong nửa đầu tháng 7/2024, Việt Nam xuất khẩu 290.035 tấn gạo, giá 

trị 177 triệu USD. Với kết quả này, dự tính 7 tháng năm 2024, xuất khẩu gạo có thể đạt 5,26 triệu tấn, với kim ngạch 

3,34 tỷ USD. Về thị trường xuất khẩu, trong 6 tháng năm 2024 gạo của Việt Nam được xuất khẩu nhiều nhất sang 

Philippin, chiếm 85% thị phần gạo nhập khẩu của nước này (Thái Lan chiếm 10% thị phần gạo nhập khẩu của 

Philippin). Giá gạo xuất khẩu sang Philippines 6 tháng năm 2024 đạt bình quân 622,2 USD/tấn. 

 Tuy nhiên, sang đến 15 ngày đầu tháng 7/2024, giá gạo xuất khẩu giảm mạnh so với giá xuất khẩu trong tháng 5 

và tháng 6. Theo các doanh nghiệp, việc giá gạo xuất khẩu điều chỉnh ở thời điểm này, cùng với giá lúa tại Đồng 

bằng sông Cửu Long giảm đã giúp họ chủ động và thu mua thóc được dễ hơn. 

(Theo VnEconomy, ngỳ 30-7-2024) 

a) Đối tượng giao dịch, mua bán của thị trường là lúa gạo.(Đ) 

b) Giá cả thị trường của gạo tại Philippin là 622,2USD/tấn. (Đ) 

c) Tại Đồng bằng sông Cửu Long, thị trường lúa gạo đã thực hiện chức năng điều tiết dưới tác động của giá cả 

giảm.(Đ) 

d) Gạo Việt Nam không phải cạnh tranh với gạo của các nướckhác trên thị trường Philippin. (S)  

Câu 9 

 Giá vàng trong nước lúc 9h00 ngày 12.4, giá vàng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 

82,2-84,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC tại DOJI niêm 

yết ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng. 

So với mở cửa phiên giao dịch sáng qua, giá vàng SJC được DOJI điều chỉnh tăng 100.000 

đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. 

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC niêm yết ở ngưỡng 82,05-83,95 triệu đồng/lượng 

(mua vào - bán ra). Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC được Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở 

ngưỡng 1,9 triệu đồng/lượng. 

So với mở cửa phiên giao dịch hôm qua, giá vàng SJC được Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh 

giảm 450.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 350.000 đồng/lượng chiều bán ra. 

Mức chênh lệch mua vào - bán ra vàng SJC vẫn ở ngưỡng khá cao 1,9-2 triệu đồng/lượng. 

Điều này khiến nhà đầu tư đối diện nguy cơ thua lỗ khi mua vàng trong ngắn hạn. 

Giá vàng SJC hôm nay được cho là phản ứng khá "hời hợt" với đà tăng mạnh của thế giới. 

Thông thường khi kim loại quý trên thị trường tăng mạnh, giá vàng trong nước cũng sẽ được điều 

chỉnh tăng theo. 

Đối với vàng nhẫn tính đến 9h00, giá vàng nhẫn tròn trơn được Bảo Tín Minh Châu niêm 

yết ở mức 74,48-76,38 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. 

So với mở cửa phiên giao dịch hôm qua, giá vàng nhẫn tròn trơn được Bảo Tín Minh Châu 

điều chỉnh giảm mạnh 2,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 2,1 triệu đồng/lượng chiều bán 

ra. 

Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết ở ngưỡng 75,1-76,8 triệu đồng/lượng (mua 

vào - bán ra). 

( Trích báo Lao động Việt Nam- ngày 12/04/2024) 

 Câu hỏi Đ/S Vì sao? 
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A 

Trong thị trường vàng hiện nay, giá cả 

được xác định bởi sự giao cắt giữa cung 

và cầu. 

Đ Trong cơ chế thị trường, 

giá cả được xác định bởi 

sự giao cắt giữa cung và 

cầu. 

B 

Thị trường cạnh tranh giữa tập đoàn 

DOJI, Bảo Tín Minh Châu, và Vàng bạc 

đá quý Phú Nhuận (PNJ) là một loại hình 

thị trường mà có rất ít công ty hoạt động 

và chúng thường kiểm soát giá cả.  

Đ Thị trường cạnh tranh 

hoàn hảo là một loại hình 

thị trường mà có rất ít 

công ty hoạt động và 

chúng thường kiểm soát 

giá cả. 

C 

Sự cạnh tranh giữa tập đoàn DOJI, Bảo 

Tín Minh Châu, và Vàng bạc đá quý Phú 

Nhuận (PNJ) là yếu tố quan trọng để đảm 

bảo hiệu quả trong cơ chế thị trường vàng 

hiện nay. 

Đ Trong một thị trường 

cạnh tranh hoàn hảo, các 

sản phẩm được coi là 

homogenous (đồng nhất). 

D 

Sự canh tranh của các công ty hay tập 

đoàn về vàng nhằm kích thích tính năng 

động, sáng tạo của các chủ thể kinh tế, 

thúc đầy phát triền lực lượng sản xuất và 

tăng trưởng kinh tế.  

Đ Sự cạnh tranh giữa các 

nhà sản xuất làm tăng sự 

đa dạng và chất lượng 

của sản phẩm. 

E 

Sự độc quyền về giá cả của thị trường 

vàng miếng SJC trên thị trường có thể 

dẫn đến sự lạm dụng quyền lực và giảm 

sự lựa chọn của người tiêu dùng.  

Đ Thị trường cạnh tranh 

không hoàn hảo thường 

dẫn đến sự mất cân bằng 

quyền lực giữa người tiêu 

dùng và nhà sản xuất. 
 

 

PHẦN II: Tư ̣luâṇ  

Câu 1: Hoạt động sản xuất là gì? Thế nào là sản xuất xanh? 

Câu 2: Những lợi ích mà sản xuất xanh mang lại cho doanh nghiệp và xã hội là gì? 

Câu 3: Thị trường có những chức năng nào? 

Câu 4: Cơ chế thị trường có những hạn chế nào? 

Câu 5:Trình bày đặc điểm của ngân sách nhà nước? 

Câu 6:Nêu vai trò của ngân sách nhà nước? 

Câu 7: Để tạo nên thương hiệu cho sản phẩm của công ty, lãnh đạo và các nhân viên của Công ty A đã 

dành rất nhiều thời gian khảo sát thị trường, tiếp xúc trực tiếp với khách hàng để xin ý kiến về mong 

muốn của họ đối với sản phẩm của công ty. Nhờ đó, Công ty A đã tạo ra những sản phẩm độc đáo, đáp 

ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. 

Em có nhận xét gì về việc làm của chủ thể trong tình huống trên? 

Câu 8: Bà H đưa ông t là em trai mình vào danh sách nhận hỗ trợ của Chính phủ cho người dân vùng 

bão lũ. Tuy nhiên, thấy mình có điều kiện tốt hơn nhiều người khác nên ông t đã tự nguyện xin không 

nhận sự hỗ trợ này, nhường cho người khác có hoàn cảnh khó khăn hơn. 

Theo em, ông T thực hiện đúng hay vi phạm pháp luật ngân sách nhà nước không? 

Câu 9: Em đặt mua hàng qua mạng. Khi nhận hàng, em thấy chất lượng và mẫu mã của hàng thực tế 

không đúng như quảng cáo. 

Trong trường hợp đó, em sẽ làm gì? 

 


	Câu 7: Quan điểm nào dưới đây đúng về ngân sách nhà nước?

